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CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2019
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	Phòng Ngân sách huyện xã 
	
	
	
	
	
	
	[image: image2.emf] 


	
	
	
	
	
	

	Phòng Tài chính đầu tư
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	Phòng Hành chính sự nghiệp
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	Phòng Tài chính doanh nghiệp
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	Phòng Giá - Công sản
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	Thanh tra Sở
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	Văn phòng Sở
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	Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công
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	Chú thích:
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	- Kế hoạch đánh giá
	                                                                      PHÊ DUYỆT

	
	(
	- Đánh giá hoàn thành
	

	
	(
	- Đánh giá đột xuất
	

	
	(
	- Không đánh giá được theo kế hoạch
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KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
	Ngày
	Thời gian
	Địa điểm đánh giá
	Nội dung đánh giá
	Chuyên gia đánh giá
	Đại diện bên                                   được đánh giá

	17/6/2019
	08h00-08h30
	
	4.1;4.2;4.3;4.4;5.2;5.3;6.1;6.2;6.3;7.1;7.2;7.3;7.4;7.5;8.1;8.2;8.3;8.4;8.5;8.6;8.7;9.1;9.2;9.3;10
	
	

	17/6/2019
	08h30-09h00
	
	
	
	

	17/6/2019
	09h00-09h30
	
	
	
	

	17/6/2019
	09h30-10h00
	
	
	
	

	17/6/2019
	10h00-10h30
	
	
	
	

	17/6/2019
	10h30-11h00
	
	
	
	

	17/6/2019
	11h00-11h30
	
	
	
	



Ghi chú : diễn giải Nội dung đánh giá:
	4.1
	 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức
	7.1
	Các nguồn lực
	8.5
	Sản xuất và cung cấp dịch vụ

	4.2
	 Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
	7.2
	Năng lực 
	8.6
	Thông qua sản phẩm và dịch vụ

	4.3
	 Xác định phạm vi của HTQLCL
	7.3
	Nhận thức
	8.7
	Kiểm soát các đầu ra không phù hợp

	4.4
	 HTQLCL và các quá trình của hệ thống
	7.4
	Trao đổi thông tin
	9.1
	 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá

	5.2
	 Chính sách
	7.5
	Thông tin dạng văn bản
	9.2
	Đánh giá nội bộ

	5.3
	Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tổ chức
	8.1
	Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp
	9.3
	 Xem xét của lãnh đạo

	6.1
	Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
	8.2
	Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ
	10
	Cải tiến

	6.2
	MTCL và hoạch định để đạt được MTCL
	8.3
	Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ
	
	

	6.3
	Hoạch định thay đổi
	8.4
	Kiểm soát các QT, SP, DV bên ngoài
	
	

	Người lập
	Phê duyệt
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Địa điểm : ……………………………………………………………Ngày : …………………………

Chuyên gia : ………………………………………………………… Ký tên : ……………………….

PH : Phù hợp; A : Không phù hợp nặng ; B : Không phù hợp nhẹ; C :  Khuyến nghị

	Điều khoản
	Nội dung đánh giá
	Nhận xét
	A/B/C

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	UBND TỈNH HÀ TĨNH
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2015

1. Ngày đánh giá: …/…/2019
2. Bộ phận được đánh giá: (Đánh dấu( tương ứng)
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3. Thành phần đoàn đánh giá:

	1
	
	6
	

	2
	
	7
	

	3
	
	8
	

	4
	
	9
	


4. Mục tiêu đánh giá: 

Xác định hiệu lực và sự phù hợp của HTQLCL của Sở Tài chính với yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
5. Kết quả đánh giá:
	ISO 9001
	Nội dung kiểm tra, đánh giá
	Đã thực hiện/đáp ứng
	Chưa thực hiện/đáp ứng
	Ghi chú

	I. 
	HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG
	
	
	

	4.
	Bối cảnh
	
	
	

	4.1

4.2
	Phân tích bối cảnh tổ chức, mối quan hệ các bên liên quan
	
	
	

	4.3
	Phạm vi HTQLCL: Mô hình HTQLCL (phạm vi áp dụng)
	
	
	

	4.4
	Các quy trình nội bộ và quy trình thực hiện TTHC
	
	
	

	
	Các quy trình nội bộ
	
	
	

	
	Đáp ứng 100% thủ tục hành chính
	
	
	

	
	Tính phù hợp của hệ thống tài liệu:
	
	
	

	
	a. Phù hợp với mô hình khung
	
	
	

	
	b. Phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn, yêu cầu pháp lý
	
	
	

	5
	Sự lãnh đạo
	
	
	

	5.1
	Cam kết của Lãnh đạo, việc kịp thời thành lập Ban chỉ đạo ISO
	
	
	

	5.2
	Sự phù hợp của chính sách chất lượng
	
	
	

	5.3
	Phân công chức năng, nhiệm vụ
	
	
	

	6
	Hoạch định 
	
	
	

	6.1
	Các hành động để xử lý các rủi ro và cơ hội
	
	
	

	6.2
	 Mục tiêu chất lượng (MTCL)
	
	
	

	
	Việc xây dựng MTCL của cơ quan và Việc nắm bắt của CBCC
	
	
	

	
	MTCL thoả mãn công thức SMART
	
	
	

	
	MTCL có bao quát nhiệm vụ của cơ quan
	
	
	

	
	Công tác xây dựng MTCL ở các phòng, ban của cơ quan (cấp huyện trở lên)
	
	
	

	
	Công tác xây dựng kế hoạch để thực hiện MTCL
	
	
	

	
	Công tác đánh giá kết quả thực hiện MTCL
	
	
	

	7
	Hỗ trợ
	
	
	

	7.1
	Công tác xác định tiêu chuẩn, năng lực của cán bộ; Bản mô tả công việc
	
	
	

	7.2
	Việc đào tạo cán bộ để đảm nhiệm công việc được giao
	
	
	

	7.3
	Công tác cập nhật hồ sơ theo dõi đào tạo
	
	
	

	7.5
	Kiểm soát thông tin dạng văn bản
	
	
	

	7.5.1
	Kiểm soát tài liệu
	
	
	

	
	Việc phê duyệt tài liệu: đảm bảo hiệu lực phát hành trong bản mô tả công việc đang lưu trữ tại hệ thống
	
	
	

	
	Việc kiểm soát tài liệu bên ngoài
	
	
	

	
	Việc kiểm soát tài liệu nội bộ
	
	
	

	
	Cách nhận biết sự thay đổi, tình trạng sửa đổi của tài liệu
	
	
	

	
	Công tác sửa đổi tài liệu khi không còn phù hợp: 
	
	
	

	
	Sự sẵn có của tài liệu ở nơi sử dụng
	
	
	

	7.5.2
	Kiểm soát Hồ sơ 
	
	
	

	
	Các loại hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn
	
	
	

	
	Hồ sơ có dễ tìm, dễ truy cập 
	
	
	

	
	Quy định trách nhiệm lưu, nơi lưu, thời gian lưu, thời gian huỷ bỏ hồ sơ 
	
	
	

	8
	Vận hành hệ thống 
	
	
	

	8.1
	Sản phẩm, dịch vụ trong quá trình cung cấp cho khách hàng có thể được nhận biết, truy tìm khi cần
	
	
	

	8.2
	Các quy trình/ thủ tục đã xây dựng được tuân thủ trên thực tế
	
	
	

	
	a. Đối với các quy trình nội bộ
	
	
	

	
	b. Đối với các quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Nhập đầy đủ thông tin vào phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
	
	
	

	8.3
	Lưu trữ hồ sơ giải quyết công việc và việc cập nhật, lưu trữ đầy đủ hồ sơ: lập đầu đủ DMTL và danh mục hồ sơ lưu
	
	
	

	9
	Đánh giá kết quả
	
	
	

	9.1
	Sự thỏa mãn của khách hàng
	
	
	

	9.1.1
	Bằng chứng về công tác thu thập, giám sát và sử dụng thông tin liên quan đến mức độ hài lòng của khách hàng
	
	
	

	9.1.2
	Công tác cập nhật hồ sơ sự thoả mãn của khách hàng 
	
	
	

	9.2
	Đánh giá nội bộ
	
	
	

	9.2.1
	Kế hoạch đánh giá nội bộ định kỳ
	
	
	

	9.2.2
	Công tác thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ
	
	
	

	9.2.3
	Sự độc lập của chuyên gia đánh giá nội bộ
	
	
	

	9.2.4
	Sự tuân thủ quy trình đánh giá nội bộ
	
	
	

	9.2.5
	Lưu hồ sơ đánh giá đánh giá nội bộ và việc cập nhật, lưu trữ đầy đủ hồ sơ
	
	
	

	9.3
	Xem xét của lãnh đạo
	
	
	

	9.3.1
	Công tác xem xét định kỳ hệ thống quản lý chất lượng
	
	
	

	9.3.2
	Đầu vào và đầu ra của việc xem xét phù hợp với tiêu chuẩn
	
	
	

	9.3.3
	Lưu hồ sơ xem xét của lãnh đạo và việc cập nhật, lưu trữ đầy đủ hồ sơ
	
	
	

	10
	Cải tiến
	
	
	

	10.1
	Xác định nguyên nhân sự không phù hợp
	
	
	

	10.2
	Công tác loại bỏ sự không phù hợp được phát hiện
	
	
	

	10.3
	Hành động phòng ngừa nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp
	
	
	

	10.4
	Lưu hồ sơ hành động khắc phục; 
	
	
	

	II. 
	THỰC HIỆN CÔNG BỐ
	
	
	

	1. 
	Quyết định công bố
	
	
	

	2. 
	Bản Công bố
	
	
	

	3. 
	Niêm yết công khai (tại Cơ quan và Cổng thông tin điện tử)
	
	
	

	4. 
	Thông báo tới Sở Khoa học và Công nghệ và các bên có liên quan
	
	
	

	
	Sự phù hợp của HTQLCL tại thời điểm đánh giá
	
	
	


6. Nhận xét kết quả đánh giá:

6.1 Các kết quả đạt được:

1. Hoạch định hệ thống:


Đơn vị đã thực hiện xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cơ bản đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và mô hình khung theo Quyết định 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và công nghệ;

Phạm vi áp dụng: 100% thủ tục hành chính trong các Quyết định công bố của UBND tỉnh.
2. Trách nhiệm lãnh đạo:


+ Ban ISO đã được thành lập và phân công nhiệm vụ trong quá trình triển khai thực hiện theo Quyết định số …/QĐ-UBND ngày ….;

+ Đã ban hành Chính sách chất lượng phù hợp với mục đích hoạt động và bối cảnh của tổ chức; Mục tiêu chất lượng phù hợp với Chính sách chất lượng và đảm bảo các yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ của đơn vị;

+ Đã niêm yết Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng tại …, truyền đạt cho cán bộ, công chức nắm bắt và thực hiện;


+ Đã bố trí và cung cấp nguồn lực, trang thiết bị phục vụ cho xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 như tủ đựng tài liệu, Folder, ....
3. Nguồn lực:


Đơn vị đã tập trung triển khai tập huấn để mọi thành viên của đơn vị nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình đối với chất lượng thực hiện áp dụng HTQLC theo tiêu chuẩn ISO. Không còn quan niệm ISO là của thư ký ISO;

Cơ sở hạ tầng, thiết bị, phần mềm từng bước được cung cấp và hướng dẫn sử dụng phù hợp với đơn vị.
6.2  Những tồn tại


Nhận diện các tồn tại (điểm yếu) sai lỗi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tham mưu và ra quyết định của từng vị trí trong tổ chức còn chưa sát thực và chưa thực hiện kiểm soát thường xuyên nên kết quả đo lường còn chưa triệt để bởi thế nên mục tiêu chất lượng xây dựng chưa sát thực toàn diện với các vấn đề nội bộ của tổ chức và của từng vị trí.
…
6.3  Khuyến nghị cải tiến:
Đối với ban ISO:

+ Quán triệt, kiểm tra các Bộ phận  khắc phục ngay các điểm không phù hợp xảy ra trong lần đánh giá nội bộ lần 1.

+ Ban lãnh đạo cần thực hiện đánh giá và đo lường sai lỗi tại các vị trí theo tần suất hồ sơ và thời gian phù hợp để đưa ra các giải pháp cải tiến cụ thể về thời gian và chất lượng kết quả công việc của từng vị trí và chung cho toàn cơ quan.

Đối với các bộ phận chuyên môn:

+ Nghiêm túc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đã ban hành;


+ Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện và những sai lỗi trong quá trình giải quyết công việc đến ban lãnh đạo để có sự can thiệp và hướng giải quyết phù hợp.
6.4  Kết luận / đầu ra của cuộc đánh giá:


Các bộ phận thực hiện đúng đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn thông qua nhận diện sai lỗi, thấu hiểu điểm tồn tại từ đó đưa ra các mục tiêu phấn đấu giảm tồn tại, tăng chỉ số, và giữ các chỉ số cho từng lĩnh vực, thông qua các giải pháp cải tiến cụ thể, xác thực thay đổi lề lối làm việc góp phần cải thiện môi trường làm việc thân thiện và trách nhiệm hướng tới đo lường sự hài lòng của khách hàng.
                                                                               …, ngày   tháng   năm 201…
	
	Trưởng đoàn đánh giá
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